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11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50706301 Kế toán quản trị 1 87232020013 Nguyễn Thị Anh Khoa VLVH K2022_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-01 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50706301 Kế toán quản trị 1 87233020246 Trần Thị Kim Oanh VLVH K2022_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-02 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50706301 Kế toán quản trị 1 87232020003 Danh Ngọc Lợi VLVH K2022_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-02 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50706301 Kế toán quản trị 1 87231020004 Nguyễn Thị Kim Thuyền VLVH K2022_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-03 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50301101
Quản trị tài chính công ty đa 

quốc gia
HCMVB120213080 Trần Vân Khánh VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-04 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50301101
Quản trị tài chính công ty đa 

quốc gia
87231020044 Tiêu Mỹ Linh VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-04 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50301101
Quản trị tài chính công ty đa 

quốc gia
87223020285 Ngô Thanh Hải VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-04 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50301101
Quản trị tài chính công ty đa 

quốc gia
87222020086 Nguyễn Thị Ngọc Ánh VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-04 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50301101
Quản trị tài chính công ty đa 

quốc gia
87222020095 Nguyễn Thị Thanh Hằng VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-04 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50301101
Quản trị tài chính công ty đa 

quốc gia
87221020053 Nguyễn Thạch Thảo VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50301101
Quản trị tài chính công ty đa 

quốc gia
87223020298 Lưu Thị Thanh Tuyền VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50301101
Quản trị tài chính công ty đa 

quốc gia
87223020075 Võ Thị Thùy Trang VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50301101
Quản trị tài chính công ty đa 

quốc gia
89222020114 Nguyễn Ngọc Minh Thư VB2VHVL K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700102 Nguyên lý kế toán 88232020019 Nguyễn Minh Khải VLVH K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700102 Nguyên lý kế toán 88224020160 Dương Thị Mai Xuân VLVH K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700102 Nguyên lý kế toán 88224020157 Trần Thanh Tú VLVH K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700102 Nguyên lý kế toán 88224020135 Nguyễn Thị Thanh Tuyền VLVH K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700102 Nguyên lý kế toán 88224020153 Trần Minh Thịnh VLVH K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700102 Nguyên lý kế toán 88224020152 Võ Thị Kiều Nguyên VLVH K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700102 Nguyên lý kế toán 88224020145 Ngô Thị Tố Quỳnh VLVH K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 87232020036 Ngô Mỹ Linh VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 87232020037 Lê Thị Bé Bảy VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 87232020136 Nguyễn Ngọc Thanh Hoa VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88232020020 Lại Quốc Huy VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88232020043 Đặng Lê Kim Hiếu VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88232020052 Vũ Thị Thùy Linh VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88232020181 Hoàng Nguyễn Hòa Minh VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán HCMVB120203226 Nguyễn Phạm Thương Huyền VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88232020058 Phạm Trung Phát VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88232020045 Nguyễn Trường Thịnh VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88232020040 Nguyễn Yến Nhi VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88232020026 Hồ Thị Thanh Ngân VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88232020038 Nguyễn Mai Phương VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88232020021 Trần Thị Thùy Trang VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88224020048 Nguyễn Thị Ngọc Thảo VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 87232020133 Trương Ngọc Bảo Thăng VLVH
K2022_D4, 

K2023VB2_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 05/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50318001 Phân tích kinh doanh 87222020111 Nguyễn Thị Tuyết Phụng VLVH
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022_D2
Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 05/11/2023 BOX-04 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5FIN50509601 Phân tích tài chính 87222020357 Lê Phước Duy Danh VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 05/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50702001 Phân tích báo cáo tài chính 89224020008 Phan Quốc Thái VB2VHVL
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5FIN50501401 Tài chính công ty đa quốc gia 87222020357 Lê Phước Duy Danh VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 87233020103 Nguyễn Minh Nhựt Hào VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 87233020104 Vũ Đình Cấp VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 88224020152 Võ Thị Kiều Nguyên VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 88231020133 Phạm Hoàng Hải Mi VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 87233020119 Doãn Nguyễn Phương Linh VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 87233020270 Nguyễn Thị Ngọc Nhi VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 88233020228 Nguyễn Hữu Gia Phú VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 87233020105 Huỳnh Thị Kim Trang VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 88224020160 Dương Thị Mai Xuân VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 88224020157 Trần Thanh Tú VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 88224020145 Ngô Thị Tố Quỳnh VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50309501 Kỹ năng mềm 88224020153 Trần Minh Thịnh VLVH

K2022_D2, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023_D3

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 12/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3TAX50401602 Hoạch định Thuế 89224020059 Lê Thị Thanh Thuý VB2VHVL
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 12/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3TAX50401602 Hoạch định Thuế 89224020060 Huỳnh Kim Kỳ Nam VB2VHVL
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 12/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50317902 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 88214020079 Dương Thị Quỳnh Như VLVH
K2022_D1, K2022_D2, 

K2022VB2_D3
Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 12/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50317901 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 89222020114 Nguyễn Ngọc Minh Thư VB2VHVL K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 12/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50317901 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 87231020044 Tiêu Mỹ Linh VLVH
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022_D2
Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 12/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50317901 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 87222020111 Nguyễn Thị Tuyết Phụng VLVH
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022_D2
Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 12/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5ACC50712701 Kiểm toán báo cáo tài chính 87232020013 Nguyễn Thị Anh Khoa VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101
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11.2023-VLVH-TP 23C3INT40600401 Thanh toán quốc tế HCMVB120204025 Phạm Bá Khang VLVH
K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-01 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3INT40600401 Thanh toán quốc tế HCMVB120204262 Võ Thị Ngọc Thịnh VLVH
K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-01 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3INT40600401 Thanh toán quốc tế HCMVB120204277 Lê Thị Hồng Thắm VLVH
K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-01 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3INT40600401 Thanh toán quốc tế HCMVB120204265 Huỳnh Hồng Ngọc VLVH
K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-01 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3ACC50701401 Hệ thống thông tin kế toán 89224020008 Phan Quốc Thái VB2VHVL
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-03 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800102
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020092 Nguyễn Bá Tường Hân VLVH K2023_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-04 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800102
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
87232020129 Đặng Minh Tuấn VLVH K2023_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800102
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88231020067 Trần Ngọc Linh VLVH K2023_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800102
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020118 Phạm Thanh Tâm VLVH K2023_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800102
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020085 Nguyễn Đại Phú VLVH K2023_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020181 Hoàng Nguyễn Hòa Minh VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020056 Nguyễn Hải Đức VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020052 Vũ Thị Thùy Linh VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020026 Hồ Thị Thanh Ngân VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020019 Nguyễn Minh Khải VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020020 Lại Quốc Huy VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
87232020003 Danh Ngọc Lợi VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
87232020013 Nguyễn Thị Anh Khoa VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
87232020029 Lê Thị Thu Diệp VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
87232020010 Hoàng Thị Kim Liên VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
87232020012 Trần Minh Luân VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
87232020037 Lê Thị Bé Bảy VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
87232020036 Ngô Mỹ Linh VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
87232020133 Trương Ngọc Bảo Thăng VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
87233020110 Nguyễn Hoàng Yến Nhi VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
87233020091 Nguyễn Thị Hoài Tú VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020025 Lê Tường Uyên VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020021 Trần Thị Thùy Trang VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020015 Nguyễn Thanh Nhi VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020040 Nguyễn Yến Nhi VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020038 Nguyễn Mai Phương VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020045 Nguyễn Trường Thịnh VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020051 Cổ Gia Nghi VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3MAT50800101
Toán dành cho kinh tế và quản 

trị
88232020058 Phạm Trung Phát VLVH K2023_D2, K2023_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 19/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3LAW51100106 Luật kinh doanh 88232020021 Trần Thị Thùy Trang VLVH K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 26/11/2023 BOX-02 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3LAW51100106 Luật kinh doanh HCMVB120203226 Nguyễn Phạm Thương Huyền VLVH K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 26/11/2023 BOX-02 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5ACC50712201 Kế toán tài chính nâng cao 2 87222020417 Phan Thị Ngọc Huyền VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 26/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5ACC50712201 Kế toán tài chính nâng cao 2 87223980001 Đỗ Thị Ngọc Ánh VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 26/11/2023 BOX-06 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3FIN40501501 Quản trị tài chính HCMVB120212026 Hoàng Thị Yến Linh VLVH
K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 26/11/2023 BOX-09 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3FIN40501501 Quản trị tài chính HCMCD20204083 Nguyễn Kim Phát LTCD
K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 26/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3FIN40501501 Quản trị tài chính HCMVB120204265 Huỳnh Hồng Ngọc VLVH
K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 26/11/2023 BOX-10 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3FIN40501501 Quản trị tài chính HCMVB120204277 Lê Thị Hồng Thắm VLVH
K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 26/11/2023 BOX-11 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3FIN40501501 Quản trị tài chính HCMVB120204262 Võ Thị Ngọc Thịnh VLVH
K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 12g30 26/11/2023 BOX-11 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3FOU40302201 Quản trị tài chính đa quốc gia HCMVB120212026 Hoàng Thị Yến Linh VLVH K2021_D2, K2021_D3 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-03 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3FOU40302201 Quản trị tài chính đa quốc gia HCMVB120204350 Dương Chúc Quỳnh VLVH K2021_D2, K2021_D3 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-03 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50313102 ERP (SCM) 88224020152 Võ Thị Kiều Nguyên VLVH K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-04 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C3BUS50313102 ERP (SCM) 88232020045 Nguyễn Trường Thịnh VLVH K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-05 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50310701 Logistics quốc tế HCMVB120213080 Trần Vân Khánh VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50310701 Logistics quốc tế 87223020285 Ngô Thanh Hải VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50310701 Logistics quốc tế 87222020086 Nguyễn Thị Ngọc Ánh VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50310701 Logistics quốc tế 87222020095 Nguyễn Thị Thanh Hằng VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-07 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50310701 Logistics quốc tế 87221020053 Nguyễn Thạch Thảo VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50310701 Logistics quốc tế 87223020075 Võ Thị Thùy Trang VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5BUS50310701 Logistics quốc tế 89222020114 Nguyễn Ngọc Minh Thư VB2VHVL K2022VB2_D2 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-08 B2-101

11.2023-VLVH-TP 23C5FIN50501601 Quản trị rủi ro tài chính 87222020417 Phan Thị Ngọc Huyền VLVH K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS 14g30 26/11/2023 BOX-09 B2-101


